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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC CHUNG 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 

  Từ tuần lễ thứ 05 đến tuần lễ thứ 17 

Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 25/12/2021 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

20K14-2 

 Nhóm 1, Nhóm 2 

 (Theo danh sách hs 

đăng ký) 

SÁNG 

Từ 

07:30-

11:30 

 

Tiếng Anh 
4 giờ 

Lê Thái Dũng 

Online  

28/09/2021 -

26/10/2021 

  

Tiếng Anh 
4 giờ 

Lê Thái Dũng 

Online  

01/10/2021 -

29/10/2021 

Tiếng Anh 
4 giờ 

Lê Thái Dũng 

Online  

02/10/2021 -

25/12/2021 

20K14-2 

Nhóm 01 

(Theo danh sách hs 

đăng ký) 

TỐI 

Từ 

18:00-

21:00 

Tin học 
3 giờ 

Võ Thị Lắm 

Online  

27/09/2021 -

25/10/2021 

 

Tin học 
3 giờ 

Võ Thị Lắm 

Online  

29/09/2021 -

27/10/2021 

 

Tin học 
3 giờ 

Võ Thị Lắm 

Online  

01/10/2021 -

29/10/2021 

 

20K14-2 

Nhóm 02 

(Theo danh sách hs 

đăng ký)  

 

 

SÁNG 

Từ 

07:30-

11:30 

     

Tin học 
4 giờ 

N.T.N.Kiều 

Online  

16/10/2021 -

06/11/2021  

TỐI 

Từ 

18:00-

21:00 

 

Tin học 
3 giờ 

N.T.N.Kiều 

Online  

12/10/2021 -

09/11/2021 

 

Tin học 
3 giờ 

N.T.N.Kiều 

Online  

14/10/2021 -

11/11/2021 
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LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

20K14-2 

Nhóm 03 

(Theo danh sách hs 

đăng ký) 

TỐI 

Từ 

18:00-

21:00 

Tin học 
3 giờ 

V.H.Phương 

Online  

27/09/2021 -

25/10/2021 

 

Tin học 
3 giờ 

V.H.Phương 

Online  

29/09/2021 -

27/10/2021 

 

Tin học 
3 giờ 

V.H.Phương 

Online  

01/10/2021 -

29/10/2021 

 

Ghi chú:  

- MÔ ĐUN TIẾNG ANH – THẦY DŨNG học 8 tuần trực tuyến (online), học bằng công cụ ZOOM và CLASSROOM: 

 Link đăng nhập tham gia lớp học: https://us05web.zoom.us/j/8732292591?pwd=MXVOZGJyUFIrcWx6clRuYzBCZ1lVZz09 

PW: 0123456789 

App: ID. 8732292591 

 PW: 0123456789 

 Link tải tài liệu học tập: https://classroom.google.com/c/Mzk5MDkzOTc5Mzc2?cjc=by7mlzt 

 

- MÔ ĐUN TIN HỌC - CÔ LẮM (Buổi tối 20K14-2 Nhóm 1 ): học 5 tuần trực tuyến (online) học bằng công cụ GOOGLE CLASSROOM và 

GOOGLE MEETING. 

 Link đăng nhập tham gia lớp học: https://meet.google.com/fjv-obwy-ykd 

 Link tải tài liệu học tập: https://classroom.google.com/c/Mzk5NjYxMDA0MDk1?cjc=jzdp5sg 

 

- MÔ ĐUN TIN HỌC – CÔ KIỀU (Buổi tối 20K14-2 Nhóm 2 ): học 5 tuần trực tuyến (online) học bằng công cụ GOOGLE CLASSROOM. 

 Link tải tài liệu học tập: https://classroom.google.com/c/Mzk5NjMyOTkyODE4?cjc=ijdoy2t 

 

- MÔ ĐUN TIN HỌC - THẦY PHƯƠNG (Buổi tối 20K14-2 Nhóm 3 ) học 5 tuần trực tuyến (online) học bằng công cụ GOOGLE 

CLASSROOM. 

 Link tải tài liệu học tập: https://classroom.google.com/c/Mzk5MTk2OTM0ODY2?cjc=qvoxzya 

Ngày 24 tháng 9 năm 2021 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã duyệt) 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

Ngày 24 tháng 9 năm 2021 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

(Đã duyệt) 

 

 

 
 

Nguyễn Đắc Hiển 
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